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TT Họ và tên * Ngày tháng 
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Mã 
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ĐT 
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tiên 
(đá
nh 
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từ 
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10)

Đơn vị công tác Số điện thoại*

1 Trần Xuân Dũng 1/21/1964 57 Nam 1 UBND huyện 0,983429475

2 Nguyễn Đăng Định 9/12/1971 50 Nam 1 UBND huyện 0,988931039

3 Ngô Thị Khanh 3/1/1968 53 Nam 1 MTTQ huyện 0,912203807

4 Trần Hữu Hiệp 8/20/1976 44 Nam 1 BanTGHuyện ủy 0,913358797

5 Nguyễn Xuân Sỹ Nam 1 TTYT huyện

6 Trần Văn Dũng 5/1/1963 58 Nam 1 PYT huyện 0,988127393

7 Lê Gia Ngọc 8/20/1971 50 Nam 1 UBND huyện 0,9743333646

8 Phạm Minh Khánh 9/2/1972 49 Nam 1 PVH huyện 0,917521567

9 Nguyễn Thị Hường 5/17/1981 40 Nam 1 PTC-KH huyện 0,912788669

10 Bùi Văn Việt 6/15/1973 48 Nam 1 PLĐ-TBXH 
huyện

0,912228185

11 Nguyễn Thị Oanh 6/28/1975 46 Nữ 1 PGD&ĐThuyện 0,944468147

12 Đỗ Thế Trọng 9/14/1979 42 Nam 1 PNN&PTNThuy
ện

0,986597573

13 Nguyễn Hồng 
Thanh

7/30/1972 49 Nam 1 PKT-HT huyện 0,915108178

14 Trần Thị Quyên 9/10/1979 42 Nữ 1 VP Huyện ủy 0,984636686

15 Trần Đức Cơ 3/5/1956 65 Nam 1 HCCB huyện 0,912284547

16 Nguyễn Văn Duy 5/13/1987 34 Nam 1 Huyện Đoàn 0,855029218

17 Trần T Thanh Thủy 6/13/1980 41 Nữ 1 LĐLĐ huyện 0,98527788

18 Ng Thị Hồng Hạnh 9/22/1983 38 Nữ 1 HPN huyện 0,987869725

19 Nguyễn Thanh Tùng 3/14/1983 38 Nam 1 UBND huyện 0,989995308
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Số CMT/ 
CCCD*

Số thẻ bảo hiểm y tế Địa chỉ nơi ở hiện tại *
Số nhà/Tổ Xã/      

Phường/ TT
Huyện 
/TP/TX

Tỉnh/ 
TP

168089476 HC 4 35 7798250329 Khu đô thị Hồ A1 Liêm Chính TPPhủ Lý Hà 
Nam

35071002489 HC 4 35 2596002764 26/ Nguyễn Du TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35168000682 HC 4 35 2596032551 TDP Bình Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35076001336 HC 4 35 2596032554 1TDP Bình Long TrầnHưng 
Đạo

Phủ Lý Hà 
Nam

TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

168400542 HC 4 35 2596006735 03 TDP BLong TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35071003244 HC 4 35 6006000701 Thôn Mai Động Trung lương Bình Lục Hà 
Nam

35072002238 HC 4 35 2596025696 854, TDP Bình Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

168049505 HC 4 35 6007005624 5, Ngõ 900 TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

168211238 HC 4 35 2596032553 01 TDP B.Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35175003382 HC 4 35 2596018389 31, TDP Bình Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35079003409 HC 4 35 6006001596 28 ngõ 221trần nhân 
tông

Vĩnh Trụ Lý nhân Hà 
Nam

35072001749 HC 4 35 6007002849 Thôn Đỗ Khả Xuân Tiêu Động Bình Lục Hà 
Nam

168026925 HC 4 35 6006001662 740, TDP Bình Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35056001334 HC 4 35 3503556133 28, TDP Bình Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

35087005113 HC 4 35 3511000806 TDP Bình Long TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

168358312 HC 4 35 6004001948                8   / 6 Minh Khai Phủ Lý Hà 
Nam

35183002480 HC 4 35 6006001660 37, TDP Bình Thắng TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

17083000253 HC 4 35 6006003685 6ngõ5đườnglýthườngkiệ
t

TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam
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Ngày 
tiêm 
mũi 1

Ngày 
tiêm 
mũi 2

Ghi 
chú



20 Nguyễn Thị Thu 11/29/1975 46 Nữ 1 ĐTT huyện 0,983236958

21 Nguyễn Văn Hưng 6/15/1965 56 Nam 1 HCTĐ huyện 0,916749689

22 Phạm Công Thành 5/23/1966 54 Nam 1 ĐQLTT huyện 0,912451798

23 Đinh Duy Bính Nam 1 TTYT huyện

24 Trần Tiến Mạnh Nam 1 TTYT huyện

25 Nguyễn Thị Hồng 6/1/1983 38 Nữ 1 PYT huyện 0,334547601

26 Đào Thị Tuyết 10/21/1979 42 Nữ 1 PYT huyện 0,982041218

Người lập danh sách



35175001093 HC 4 35 6001001612 Thôn 3 Xã Vũ Bản Bình Lục Hà 
Nam

35065001012 HC 4 35 6002002281 Thôn An Cao Xã An Đổ Bình Lục Hà 
Nam

1066015951 Tổ 6 Hai Bà Trưng Phủ Lý Hà 
Nam

Bình Lục Hà 
Nam

Bình Lục Hà 
Nam

35183002675 290, TDP Bình Long TTBình Mỹ Bình Lục Hà 
Nam

168004970 Thôn 2 Ngô Khê Bình Nghĩa Bình Lục Hà 
Nam
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